
TT Họ và tên

Trình độ 

chuyên 

môn

Vị trí công 

tác hiện tại

Khoa, phòng 

đang công tác

Thời 

gian 

liên tục 

công 

tác tại 

vị trí 

này 

đến 

31/12/2

Thời gian 

phải 

chuyển đổi 

theo dự 

kiến kế 

hoạch

Khoa, phòng 

đang công 

tác theo dự 

kiến kế 

hoạch

Vị trí công tác 

chuyển đến

Lý do chưa 

chuyển đổi 

(đối với 

các trường 

hợp đã quá 

thời hạn 

chuyển 

đổi)

Ghi chú

1

1 Nguyễn Xuân Tuấn
Cử nhân 

Hóa

Phó Trưởng 

phòng

Phòng Thông 

tin, truyền thông, 

quản lý ngộ độc

2 năm 31/3/2021

Phòng Hành 

chính- Tổng 

hợp

Phó Trưởng phòng

2 BVĐK tỉnh

2 Nguyễn Thị Vượng DSTC

Cấp phát 

thuốc nội trú, 

ngoại trú

khoa Dược 36 tháng 31/3/2021 khoa Dược Bộ phận đưa thuốc

3 Nguyễn Thị Dinh Dược tá
Bộ phận đưa 

thuốc
khoa Dược 36 tháng 31/3/2021 khoa Dược

Cấp phát thuốc nội 

trú, ngoại trú

3

4 Nguyễn Thị Trang Lưu trữ Thu quỹ Phòng KHTV
60 

tháng
31/3/2021

Kế toán thống 

kê bảo hiểm 
Phòng KHTV

5 Nguyễn Thị Hiền
Cử nhân 

kinh tế

Kế toán thống 

kê bảo hiểm 
Phòng KHTV 36 tháng 31/3/2021 Thu quỹ Phòng KHTV

36 tháng 31/3/2021

36 tháng 31/3/2021
6

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 746/KH- SYT ngày   17/3/2021 của Sở Y tế)

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm

Hoàng Thị Hương Dược sỹ CĐ
Phát thuốc 

kho VTYT
Khoa dược Khoa dược Tổng kho thuốc

BVĐK huyện Cẩm Xuyên

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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4

7 Trần Thị Thủy
Dược sỹ 

Cao đẳng

Thống kế kho 

thuốc nội trú
khoa Dược 36 tháng 31/3/2021 Khoa Dược

Thủ kho, kho 

thuốc nội trú

8
Phan Thị Hương 

Giang
Dược sỹ TH

Thủ kho, kho 

thuốc nội trú
khoa Dược 36 tháng 31/3/2021 Khoa Dược

Thống kế kho 

thuốc nội trú

9 Nguyễn Thị Minh Hải
Cử nhân Kế 

toán

Kế toán thống 

kê
Phòng  KHTC 36 tháng 31/3/2021 Phòng KHTC Thủ quỹ

1 Võ Thị Xuân Thơm
Cử nhân Kế 

toán
Thủ quỹ Phòng  KHTC 36 tháng 31/3/2021 Phòng KHTC Kế toán thanh toán

11
Nghiệm Thị Thanh 

Hương
Kế toàn TH

Kế toán Thanh 

toán
Phòng  KHTC 60 tháng 31/3/2021 Phòng KHTC Kế toán thống kê

5

12 Nguyễn Bích Hoài
Cử nhân Kế 

toán
KT tổng hợp Phòng  KHTC 36 tháng 31/3/2021 Phòng  KHTC KT thanh toán

13 Nguyễn Thị Anh
Cử nhân Kế 

toán
KT thanh toán Phòng  KHTC 36 tháng 31/3/2021 Phòng  KHTC KT tổng hợp

6 Bệnh viện Phục Hồi chức năng

14 Bùi Thị Nhung
Cao đẳng 

Dược

Ra lẻ thuốc 

khoa lâm sàng
Khoa Dược 36 tháng 31/3/2021 Khoa Dược

Ra lẻ thuốc khoa 

lâm sàng

15 Dương Thị Lài
Trung cấp 

Dược

Thủ kho thuốc 

đông, tây y 

ngoại trú

Khoa Dược 36 tháng 31/3/2021 Khoa Dược

Thủ kho thuốc 

đông, tây y ngoại 

trú

7

16 Nguyễn Thị Vân
Kế toán 

viên TC

Tổ trưởng 

viện phí - Kế 

toán tiền 

Phòng Tài chính 

KT
36 tháng 11/02/2021

Phòng Tài 

chính KT

Báo cáo

 thu các DACP

17 Trần Thị Thanh Lê
Kế toán 

viên TC

Kế toán thanh 

toán 

tại khu KB 

yêu cầu

Phòng Tài chính 

KT
36 tháng 11/02/2021

Phòng Tài 

chính KT

Kê toán thanh toán 

ngoại trú

18 Bùi Thị Khánh Quyên
Kế toán 

viên CĐ

Kê toán thanh 

toán 

ngoại trú

Phòng Tài chính 

KT
36 tháng 11/02/2021

Phòng Tài 

chính KT

Kế toán thanh toán 

tại khu KB yêu cầu

BVĐK huyện Đức Thọ

BVĐK thị xã Kỳ Anh

BVĐK thành phố Hà Tĩnh

2



19 Lê Hữu Hùng
Kế toán 

viên TC

Kế toán thanh 

toán 

nội trú

Phòng Tài chính 

KT
36 tháng 11/02/2021

Phòng Tài 

chính KT

Kế toán tổng hợp 

BHYT

20 Nguyễn thị Thúy Hằng
Kế toán 

viên CĐ

Kế toán tổng 

hợp 

BHYT

Phòng Tài chính 

KT
36 tháng 11/02/2021

Phòng Tài 

chính KT

Kế toán thanh toán 

nội trú

21 Nguyễn Thị Huyền
Kế toán 

viên TC

Thủ quỹ- Báo 

cáo

 thu các 

Phòng Tài chính 

KT
36 tháng 11/02/2021

Phòng Tài 

chính KT
Thủ Quỹ

22 Nguyễn Thị Thùy Dương
Kế toán 

viên ĐH

 Kế toán kho 

bạc

Phòng Tài chính 

KT
36 tháng 11/02/2021

Phòng Tài 

chính KT

Kế toán

 tổng hợp

23 Trương Thị Vân Anh
Kế toán 

viên ĐH

Kế toán

 tổng hợp

Phòng Tài chính 

KT
36 tháng 11/02/2021

Phòng Tài 

chính KT
Kế toán tiền lương

8

24 Trần Thị Lan Anh CN kinh tế
Kê toán viện 

phí

Phòng Tài chính 

Kế toán
03 năm 31/3/2021

Phòng Tài 

chính Kế toán

Thống kê thuốc 

BH ngoại trú

25 Phan Thị Hà CN kinh tế
Thống kê 

thuốc BH 

Phòng Tài chính 

Kế toán
03 năm 31/3/2022

Phòng Tài 

chính Kế toán
Kê toán viện phí

26 Ngô Thị Thanh Dược sỹ TC
Thống kê 

thuốc kho nội 
Khoa Dược 03 năm 31/3/2023 Khoa Dược

Dược lâm sàng - 

Thông tin thuốc

27
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
Dược sỹ TC

Thống kê 

thuốc kho 
Khoa Dược 03 năm 31/3/2024 Khoa Dược

Thống kê thuốc 

kho nội trú

9 Bệnh viện Tâm thần

28 Phan Thị Ngọc Hiếu Dược sĩ Thống kê dược
Khoa Dược - 

TBYT
36 tháng 5/2021

Khoa Dược - 

TBYT

Kho dược nội, ngoại 

trú

29 Lê Thị Thu Huyền Dược sĩ
Kho dược nội, 

ngoại trú

Khoa Dược - 

TBYT
36 tháng 5/2021

Khoa Dược - 

TBYT
Thống kê dược

10 Bệnh viện YHCT

30 Nguyễn Minh Hải CN Kinh tế
Kế toán tài sản

BV YHCT 36 tháng 31/3/2024
Kế toán theo 

dõi thuốc
 BV YHCT

31 Lê Thị Thu Bình CN Kinh tế
Kế toán theo 

dõi thuốc
BV YHCT 36 tháng 31/3/2024

Kế toán tài 

sản
 BV YHCT

11 Bệnh viện Mắt

BVĐK huyện Hương Khê
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32 Đào Thị Nguyệt
Cử nhân Kế 

toán

Kế toán viện 

phí
Phòng TCHC 60 tháng 31/3/2024 Thủ Quỹ Phòng TCHC

33 Trịnh Quang Phiệt
Cử nhân Kế 

toán

Kế toán tổng 

hợp
Phòng TCHC 60 tháng 31/3/2024

Kế toán viện 

phí
Phòng TCHC
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